
1. Đối tượng: CH 33 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 6 10/04/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 02241635 BIN CHANMONDAY Ngoại CH 33 301A 14h00

2 02240367 BÙI THANH HẢI Ngoại CH 33 301A 14h00

3 02240905 BÙI TRỌNG ĐỨC Ngoại CH 33 301A 14h00

4 02240262 ĐẶNG HOÀNG ĐẠT Ngoại CH 33 301A 14h00

5 02240132 HOÀNG TUẤN LINH Ngoại CH 33 301A 14h00

6 02240173 KHÚC VĂN HUÂN Ngoại CH 33 301A 14h00

7 02240957 NGUYỄN ĐỨC VIỆT Ngoại CH 33 301A 14h00

8 02240882 NGUYỄN DƯƠNG HÙNG Ngoại CH 33 301A 14h00

9 02240823 NGUYỄN HOÀNG ANH Ngoại CH 33 301A 14h00

10 02240179 NGUYỄN HỮU CỬ Ngoại CH 33 301A 14h00

11 02241098 NGUYỄN MINH HOÀNG Ngoại CH 33 301A 14h00

12 02240140 NGUYỄN THANH TUẤN Ngoại CH 33 301A 14h00

13 02240829 NGUYỄN TRUNG DŨNG Ngoại CH 33 301A 14h00

14 02240465 NGUYỄN VĂN GIANG Ngoại CH 33 301A 14h00

15 02240563 PHẠM ĐỨC THẮNG Ngoại CH 33 301A 14h00

16 02240288 TRẦN ANH QUANG Ngoại CH 33 301A 14h00

17 02240145 TRẦN ĐẠT BẢO THÀNH Ngoại CH 33 301A 14h00

18 02240502 XỒNG BÁ DÌA Ngoại CH 33 301A 14h00

19 02240159 ĐỖ HOÀNG THÁI Ngoại CH 33 302A 14h00

20 02240271 LÊ VĂN HIỂU Ngoại CH 33 302A 14h00

21 02240306 LƯƠNG QUỐC CƯỜNG Ngoại CH 33 302A 14h00

22 02240405 NGÔ VĂN THANH Ngoại CH 33 302A 14h00

23 02240636 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH Ngoại CH 33 302A 14h00

24 02240269 NGUYỄN PHƯƠNG LỢI Ngoại CH 33 302A 14h00

25 02240767 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Ngoại CH 33 302A 14h00

26 02240763 NGUYỄN TRUNG NGHĨA Ngoại CH 33 302A 14h00

27 02240709 NGUYỄN VĂN THINH Ngoại CH 33 302A 14h00

28 02240861 PHẠM TRUNG DŨNG Ngoại CH 33 302A 14h00

29 02241032 TIÊU CÔNG QUYẾT Ngoại CH 33 302A 14h00

30 02240794 TRẦN TÚ ANH Ngoại CH 33 302A 14h00

31 02240248 VŨ TIẾN GIANG Ngoại CH 33 302A 14h00

32 02240961 ĐỖ QUỐC VIỆT Ngoại CH 33 303A 14h00

33 02240514 DƯƠNG XUÂN TÙNG Ngoại CH 33 303A 14h00

34 02240689 HOÀNG MAI THẮNG Ngoại CH 33 303A 14h00

35 02241132 LẠI HOÀNG LÂM Ngoại CH 33 303A 14h00

36 02240079 LÊ QUANG NAM Ngoại CH 33 303A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Chứng chỉ Tiêu hóa - Gan mật

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02240670 MAI DUY HOÀN Ngoại CH 33 303A 14h00

38 02240433 MAI TRẦN TRUNG ĐỨC Ngoại CH 33 303A 14h00

39 02240915 NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngoại CH 33 303A 14h00

40 02240048 NGUYỄN MINH TIẾN Ngoại CH 33 303A 14h00

41 02240943 NGUYỄN THÀNH VINH Ngoại CH 33 303A 14h00

42 02240038 NGUYỄN THỊ THU TRANG Ngoại CH 33 303A 14h00

43 02241055 NGUYỄN VĂN ĐỆ Ngoại CH 33 303A 14h00

44 02240277 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Ngoại CH 33 303A 14h00

45 02240218 PHẠM VĂN DOANH Ngoại CH 33 303A 14h00

46 02241016 TRẦN VĂN CÔNG Ngoại CH 33 303A 14h00

47 02240148 TRỊNH HẢI Ngoại CH 33 303A 14h00

48 02240795 TRƯƠNG VĂN MẠNH Ngoại CH 33 303A 14h00

49 02240649 VŨ ĐÌNH THẮNG Ngoại CH 33 303A 14h00

50 02241061 VŨ VĂN TUẤN Ngoại CH 33 303A 14h00

51 02240062 CAO KHẮC HUY Ngoại CH 33 304A 14h00

52 02240809 ĐỖ QUANG DŨNG Ngoại CH 33 304A 14h00

53 02241121 HÀ ĐÌNH ĐỨC Ngoại CH 33 304A 14h00

54 02240958 NGUYỄN HỮU NHẬT Ngoại CH 33 304A 14h00

55 02240550 NGUYỄN QUANG SANG Ngoại CH 33 304A 14h00

56 02240460 NGUYỄN TUẤN VIỆT Ngoại CH 33 304A 14h00

57 02240607 NGUYỄN VĂN TUẤN Ngoại CH 33 304A 14h00

58 02240547 NGUYỄN VINH HIỂN Ngoại CH 33 304A 14h00

59 02240983 PHẠM VĂN CƯƠNG Ngoại CH 33 304A 14h00

60 02240802 TRẦN VĂN PHI Ngoại CH 33 304A 14h00

61 02241099 TRIỆU VIỆT ANH Ngoại CH 33 304A 14h00
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